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	KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC: 2025-2026
        MÔN: TIN HỌC, LỚP: 6, THỜI GIAN: 45 PHÚT



	
TT
	
Chương/ chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG


	- Bài 1: Thông tin và và dữ liệu.
- Bài 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin.
	
2
(1,2)
	1
(9)
	
	3
(1a,1b, 2a)
	
	
	
	
	
	5
	1
	
	
15,0%

	
	
	- Bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin.

	2
(3,4)
	
	
	2
(1c,1d)
	
	
	
	
	
	4
	
	
	10%

	
	
	- Bài 4: Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính
	2
(5,7)
	
	
	1
(2b)
	1
(3c)
	
	
	
	
	3
	1
	
	10%

	
	
	- Bài 5: Dữ liệu trong máy tính.

	1
(6)
	1
(10)
	
	2
(2c,2d)
	2
(3a, 3b)
	
	
	
	
	3
	3
	
	15%

	2
	Chủ đề B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
	- Bài 1: Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính.
	
	
	
	
	
	
	
	4
(1)

	

	
	4
	
	
10%

	
	
	- Bài 2: Các thành phần của mạng máy tính.

	1
(8)
	2
(11, 12)

	
	
	
	1
(3d)
	
	
	
	1
	2
	1
	10%

	3
	
	- Bài 3: Mạng có dây và không dây.

	

	

	
	
	1
(4a)
	1
(4b)
	

	



	

4
(2)


	
	1
	5
	15%

	
	
	- Bài 4: Thực hành về mạng máy tính.

	
	
	
	
	
	2
(4c,4d)
	
	
	4
(3)

	
	
	6
	15%

	Tổng số câu, ý
	8
	4
	0
	8
	4
	4
	
	4
	8
	16
	12
	12
	40

	Tổng số điểm
	2,0 
	1,0
	0,0
	2,0
	1,0
	1,0
	
	1,0
	2,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10,0

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100%
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	BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC: 2025-2026
MÔN: TIN HỌC, LỚP: 6, THỜI GIAN: 45 PHÚT



	TT
	Chủ đề / Chương
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng / Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG


	- Bài 1: Thông tin và và dữ liệu.
- Bài 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin.
	Nhận biết
· Nhận biết được các hoạt động thông tin thường xuyên thực hiện là thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin qua.
· Nhận biết được tầm quan trọng của thông tin
Thông hiểu
· Giải thích được máy tính là công cụ hiệu quả để thu thapạ, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin
· Giải thích được có thể biểu diễn thông tin với hai kí hiệu “0” và “1”
· Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin.
Vận dụng
· Biết và vận dụng vào cuộc sống thông qua các thiết bị lưu trữ thông tin thường gặp ngoài cuộc sống
	2
(Nlb) 
	1
(Nlc)
	
	3
(Nla)
	
	
	
	
	

	
	
	- Bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin.

	
	2
(Nla)
	
	
	2
(Nlb)
	
	
	
	
	

	
	
	- Bài 4: Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính
	
	2
(Nla)
	
	
	1
(Nld)
	1
(Nlb)
	
	
	
	

	
	
	- Bài 5: Dữ liệu trong máy tính.

	
	1
(Nlb)
	1
(Nlc)
	
	2
(Nlb)
	2
(Nlb)
	
	
	
	

	
	Chủ đề B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
	 Bài 1: Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính.

	Nhận biết
Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính
Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây
Nêu được các thành phần chủ yếu
Thông hiểu
Nêu được các thành phần của mạng máy tính (máy tính và các thiết bị kết nối) và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản như: Máy tính, cáp nối, Switch, Acces Point,...
Giới thiệu tóm tắt các đặc điểm và lợi ích chính của internet.
Vận dụng
Vận dụng lợi ích của mạng máy tính để có thể vận dụng vào trong cuộc sống
	
	
	
	
	
	
	
	1
(Nlb)
	

	2
	
	Bài 2: Các thành phần của mạng máy tính.
	
	1
(Nld)
	2
(Nla)
	 
	
	
	1
(Nla)
	
	
	

	
	
	 Bài 3: Mạng có dây và không dây.
	
	
	
	
	
	1
(Nlb)
	1
(Nld)
	
	
	4
(Nld)

	
	
	Bài 4: Thực hành về mạng máy tính.

	
	
	1
(NLd)
	
	
	
	2
(Nld)
	
	
	4
(Nlb)

	Tổng số câu
	
	8
	4
	0
	8
	4
	4
	
	4
	8

	Tổng số điểm
	
	3.0
	4.0
	3.0

	Tỉ lệ
	
	30
	40
	30
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC: 2025-2026
Môn: Tin học, Lớp: 6
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: …../11/2025


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)  
[bookmark: _Hlk217305931]A. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0 điểm)
Hãy lựa chọn phương án đúng nhất trong các câu sau đây:
Câu 1: Công cụ nào sau đây KHÔNG PHẢI là vật mang tin?
A. Giấy. 		B. Cuộn phim. 	C. Thẻ nhớ.		D. Xô, chậu.
Câu 2: Đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin là
           A. Gigabyte		B. Byte		C. Bit   		D. Kilobyte
Câu 3: Dãy bit là dãy? 
	A. Là âm thanh phát ra từ máy tính
	B. Là dãy những kí hiệu 0 và 1
	C. Là một dãy chỉ gồm chữ số 2
	D. Là dãy những chữ số từ 0 đến 9.
Câu 4: Dữ liệu được máy tính lưu trữ dưới dạng: 
	A. Dãy bit					B. Thông tin
	C. Số thập phân				D. Các ký tự
Câu 5: Dữ liệu trong máy tính được mã hoá thành dãy bit vì
         	A. Dãy bit được xử lí dễ dàng hơn               
B. Dãy bit đáng tin cậy hơn.
C. Dãy bit chiếm ít dung lượng nhớ hơn            
D. Máy tính chỉ làm việc với hai kí tự 0 và 1
Câu 6: Một bit được biểu diễn bằng
A. Một chữ cái             		 	B. Một kí hiệu đặc biệt                   
C. Kí hiệu 0 hoặc 1                         	D. Một chữ số bất kì
Câu 7: Mạng máy tính là:
A. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng					
B. Mạng Internet
C. Tập hợp các máy tính		
D. Mạng LAN
Câu 8: Đâu là thiết bị mạng?
          A. Điện thoại thông minh, máy tính 	B. Cáp mạng, Switch                           
          C.Mạng cục bộ mạng diện rộng          	D. Máy in, loa
Câu 9: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính:
A. Các máy tính và thiết bị gửi và nhận thông tin, các thiết bị mạng, phần mềm giao tiếp
B. Máy tính và internet
C. Máy tính, dây cáp mạng và máy in
D. Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại
Câu 10: Một mạng máy tính gồm:
A. Hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau.
B. Một số máy tính bàn.
C. Tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau.
D. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một nhà.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây không phải là lợi ích của việc sử dụng Internet đối với học sinh?
A. Giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp tư liệu làm bài tập dự án. 		
B. Giúp nâng cao kiến thức bằng cách tham gia các khoá học trực tuyến
C. Giúp giải trí bằng cách xem mạng xã hội và chơi điện tự suốt cả ngày	   
D. Giúp mở rộng giao lưu kết bạn với các bạn nước ngoài.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Mạng không dây có thể kết nối ở mọi địa hình.
B. Mạng có dây kết nối với máy tính bằng dây có mạng.
C. Mạng có dây dễ sửa và lắp đặt hơn mạng không dây vì có thể nhìn thấy dây dẫn.
D. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các thiết bị thông minh như điện thoại di động, ti vi, tủ lạnh...
B. Câu trắc nghiệm đúng sai. (4,0 điểm) 
[bookmark: _Hlk217305901]Hãy lựa chọn Đúng hoặc Sai trong mỗi ý a), b), c), d) ở các câu sau đây:
Câu 1. Em đã biết một số khả năng của máy tính vậy trong các câu sau hãy chọn Đúng hoặc Sai trong mỗi ý sau:
a) Máy tính chỉ có thể lưu trữ thông tin dưới dạng chữ và số.           
b) Thông tin sau khi lưu trữ trong máy tính có thể được sao chép, di chuyển hoặc xóa. 
c) Thiết bị lưu trữ ngoài như USB, đĩa cứng di động giúp trao đổi thông tin giữa các máy tính. 
d) Một khi thông tin đã bị xóa khỏi máy tính thì không thể nào khôi phục lại được.  
Câu 2: Mạng máy tính:
a) giúp các máy tính có thể chia sẻ dữ liệu và thiết bị với nhau.         
b) trong mạng có dây, các thiết bị được kết nối với nhau bằng sóng vô tuyến. 
c) chỉ có máy tính mới kết nối được.        
d) các thiết bị trong mạng đều cần có phần cứng mạng để kết nối, dù là có dây hay không dây.   
Câu 3. Các loại dữ liệu được biểu diễn trong máy tính gồm:
a) Văn bản. 
b) Hình ảnh. 
c) Âm thanh. 
d) Mùi hương. 
Câu 4: Thiết bị kết nối mạng
a) Bộ chuyển mạch (switch) dùng để kết nối nhiều thiết bị trong mạng có dây. 
b) Bộ phát Wi-Fi là thiết bị giúp tạo mạng không dây. 
c) Cáp mạng chỉ dùng để sạc điện cho thiết bị. 
d) Router có thể chia sẻ kết nối Internet cho nhiều thiết bị. 
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)  
Câu 1: (1.0 điểm) Trình bày vai trò của mạng máy tính trong học tập và cuộc sống hằng ngày của em.
Câu 2: (1.0 điểm) Theo em, việc sử dụng mạng Internet cần tuân thủ những nguyên tắc nào để an toàn và lành mạnh?
Câu 3: (1.0 điểm) Trình bày chu trình xử lý thông tin của máy tính?



------------HẾT------------
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	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC: 2025-2026
Môn: Tin học, Lớp: 6


[bookmark: _Hlk217306258]I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)
A. Câu trắc nghiệm nhiều chọn lựa. (3,0 điểm) 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	A
	C
	C



[bookmark: _Hlk217306312]B. Câu trắc nghiệm đúng sai. (4,0 điểm) 
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
	Câu hỏi
	Ý a)
	Ý b)
	Ý c)
	Ý d)

	Câu 1
	S
	Đ
	Đ
	S

	Câu 2
	Đ
	S
	S
	Đ

	Câu 3
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	Câu 4
	Đ
	Đ
	S
	Đ


 
[bookmark: _Hlk217306392]II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)    
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)
	- Mạng máy tính giúp chia sẻ tài liệu, hình ảnh, âm thanh nhanh chóng.
- Hỗ trợ học trực tuyến, tìm kiếm thông tin, làm việc nhóm qua Internet.
-  Giúp trao đổi, liên lạc dễ dàng qua email, mạng xã hội, video call.
- Góp phần tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả học tập, làm việc.
cụm từ.
	0,25
0,25
0,25
	0,25


	Câu 2
(1,0 điểm)
	- Không chia sẻ thông tin cá nhân (mật khẩu, địa chỉ, số điện thoại). Không truy cập trang web xấu hoặc nội dung không phù hợp.
- Tôn trọng người khác khi giao tiếp trực tuyến.
- Sử dụng thời gian hợp lý, không lạm dụng mạng xã hội.
- Cài đặt phần mềm diệt virus để bảo vệ thiết bị.

	0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 3. 
(1,0 điểm)
	Bước 1. Xử lí đầu vào: đầu vào được chuyển thành dữ liệu mà máy tính hiểu được
Bước 2. Xử lí dữ liệu: máy tính xử lí dữ liệu phục vụ mục đích của người dùng máy tính
Bước 3. Xử lí đầu ra.  Từ dãy bit xuất ra thông tin dưới dạng con người hiểu được.
· Hoặc ghi lưu dữ liệu vào thiết bị lưu trữ hay gửi trên mạng.
	0,25

0,25

0,25

0,25




